
THỜI GIAN KIỂM TRA: - K10, K11: 7h00', thứ 3 ngày 18/4/2023, kiểm tra: Ngữ văn, Vật lí 13h45', thứ 3 ngày 18/4/20023, kiểm tra: Lịch sử, Hóa học

7h00', thứ 4 ngày 19/4/2023, kiểm tra: Toán, Địa lí 13h45', thứ 4 ngày 19/4/20023, kiểm tra: Tiếng Anh, Sinh học

-  K12: 13h45', thứ 3 ngày 18/4/2023, kiểm tra: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD

PHÒNG KIỂM TRA:

Văn Vật lí Lịch sử Hóa học Toán Địa lí Tiếng Anh Sinh học GDCD

1 100219 Lê Thị Trà My 10C12 x 1

2 100415 Phan Nguyễn Ngọc Trâm 10C06 x x x x x x x x 8

3 110047 Ngô Vũ Thùy Dương 11B01 x x 2

4 110114 Niê Kdăm H Nara Kpă 11B08 x x 2

5 110197 Võ Quang Phúc 11B01 x x x x x x x x 8

6 110233 Trần Thị Phương Thảo 11B01 x x x x x x x x 8

7 110267 Lê Tấn Triều 11B01 x x x x x x x x 8

8 110311 Trần Quốc Bảo 11B11 x x 2

9 120279 Trần Lê Huyền Diệu 12A10 x x x 3

10 120359 Trần Thị Xuân Lộc 12A11 x 1

K10 2 1 1 1 1 1 1 1 0

K11 3 3 5 5 4 4 3 3 0

K12 1 0 1 0 0 1 0 0 1

Ea Kar, ngày 16 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI TỔNG HỢP KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đức Khanh Nguyễn Thanh Phong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA BÙ GIỮA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022-2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG HỘI ĐỒNG

Số môn 

Kiểm tra 
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Ghi chú

Môn kiểm tra bù (môn có đánh dấu x)

TT SBD Họ và tên Lớp


